
Danh sách lớp CDTH11 - Mạng máy tính

STT Nhóm Mã số Họ và tên Ngày sinh
1 1 09206391 Hoàng Việt Anh 29.10.1991
2 1 09204011 Nguyễn Văn Anh 25.11.1991
3 1 09157831 Phan Quốc Bảo 23.03.1991
4 1 09192921 Trần Xuân Bắc 02.09.1990
5 1 09090731 Nguyễn Văn Cẩm 14.08.1991
6 1 09076591 Mã Quốc Cương 05.07.1988
7 1 09205051 Doãn Mạnh Cường 15.03.1991
8 1 08117061 Nguyễn Mạnh Cường 25.09.1990
9 1 09075871 Hồ Tấn Dã. 14.04.1988
10 1 09087021 Hoàng Thị Thùy Dung 21.01.1991
11 1 09083831 Dương Quốc Duy 29.09.1991
12 1 09163101 Ngô Quang Duy 03.03.1991
13 1 09072101 Phạm Văn Duy 31.07.1991
14 1 09208551 Trương Bảo Duy 19.09.1991
15 1 09098371 Nguyễn Hải Dương 05.01.1991
16 1 09099581 Phạm Hải Đăng 25.09.1991
17 1 09129811 Trần Quang Đức 29.01.1991
18 1 09085301 Ngô Thụy Ngọc Hà. 21.11.1991
19 1 09075341 Đỗ Trường Hải 02.07.1991
20 1 09090301 Đỗ Văn Hải 12.12.1991
21 1 09080811 Nguyễn Ngọc Hải 24.05.1991
22 1 09164301 Đàm Phú. Hạnh 27.10.1991
23 1 09084701 Vũ Thị. Hạnh 28.04.1991
24 1 09073161 Nguyễn Phúc Hậu 11.11.1991
25 1 09087761 Nugyễn Hoàng Minh Hậu 10.09.1991
26 1 09083151 Nguyễn Trung Hiếu 16.07.1991
27 1 09204791 Phan Phủ. Hiển 01.01.1991
28 1 09098221 Nguyễn Hoàng Hiệp 19.04.1989
29 1 09093531 Phan Thanh Hiệp 15.09.1991
30 1 09208921 Nguyễn Đình Hoàng 21.07.1991
31 1 09080671 Vũ Nguyễn Huy Hoàng 29.06.1991
32 1 09097761 Hoàng Chi Hòa 10.05.1990
33 1 08230541 Hồ Thị Cẩm Hồng 16.02.1990
34 1 09084931 Nguyễn Hữu Hớn 11.03.1991
35 1 09211311 Phạm Nhật Huân 11.11.1991
36 1 09069241 Trần Tuấn Hưng 03.06.1991
37 1 09219261 Nguyễn Văn Khoa 12.11.1989
38 1 09202911 Trần Trung Kiên 20.11.1991
39 1 09070891 Lưu Bảo Kiếm 17.04.1991
40 1 09159291 Nguyễn Trần Lâm 08.08.1991
41 1 09226051 Đặng Thành Luân 20.06.1991
42 1 09076721 Đỗ Thế. Lực 18.04.1991
43 1 09084721 Vũ Thị Trúc Mai 28.02.1990



STT Nhóm Mã số Họ và tên Ngày sinh
44 2 09074451 Lê Quang Minh 25.09.1991
45 2 09080841 Trần Hoài Nam 14.01.1990
46 2 09074441 Lâm Đức Nghĩa 14.01.1991
47 2 09070411 Trương Đức Nhã. 24.03.1991
48 2 09092231 Lưu Huỳnh Phi 12.10.1991
49 2 09121151 Nguyễn Đăng Hùng Phi 11.06.1990
50 2 09087201 Vũ Thiên Phú. 18.11.1991
51 2 09079611 Nguyễn Hải Quan 15.06.1990
52 2 09069981 Nguyễn Thanh Quang 17.12.1991
53 2 09081001 Huỳnh Thanh Quân 15.11.1991
54 2 09162201 Nguyễn Minh Quyền 06.06.1991
55 2 09083771 Võ Văn Quyền 20.09.1991
56 2 09085881 Nguyễn Trọng Quý. 05.10.1991
57 2 09197331 Phạm Anh Tài 08.12.1991
58 2 09210081 Đỗ Hữu Thanh 10.02.1991
59 2 09087191 Phạm Hữu Thảo 11.07.1991
60 2 09082331 Lại Văn Thắng 16.01.1991
61 2 09212681 Nguyễn Trung Thắng 24.12.1991
62 2 09075931 Nguyễn Hoàng Thiện 18.08.1991
63 2 09071371 Lại Huy Thịnh 02.01.1991
64 2 09102591 Huỳnh Thị Trang Thùy 20.11.1991
65 2 09077481 Lê Thanh Thư. 16.09.1991
66 2 08223451 Trần Văn Thưởng 09.08.1988
67 2 08241301 Nguyễn Trọng Tình 05.08.1988
68 2 09088801 Đặng Bình Toàn 22.08.1991
69 2 09082881 Đoàn Thu Trang 14.01.1991
70 2 09155241 Đường Thương Trung 15.01.1991
71 2 09016962 Nguyễn Thành Trung 10.01.1990
72 2 09218851 Nguyễn Văn Trung 28.08.1990
73 2 09205671 Nguyễn Văn Trúc 16.02.1991
74 2 09153801 Nguyễn Phong Trương 13.08.1991
75 2 09080891 Nguyễn Lộc Trường 10.05.1989
76 2 09093031 Huỳnh Thanh Tuấn 07.12.1991
77 2 09090121 Nguyễn Anh Tuấn 27.12.1989
78 2 09155611 Nguyễn Phú. Tuyền 16.03.1986
79 2 09206061 Nguyễn Hiển Tú. 02.02.1986
80 2 09073661 Đồng Văn Tùng 02.01.1991
81 2 09210071 Nguyễn Văn Tùng 04.09.1987
82 2 09018152 Nguyễn Anh Vũ. 18.11.91
83 2 09223171 Trương Anh Vũ. 10.01.1991
84 2 09085001 Võ Ngọc Vương 16.08.1991
85 2 09082561 Lê Thị. Yến 14.01.1991


